
TT PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TT PTQĐ CN KHU VỰC TƯ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DỰ TOÁN KINH PHÍ 
Phục vụ việc triển khai lực lượng cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với ông Bùi Tấn Sỹ để thực hiện Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa

Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đoạn qua huyện Tư Nghĩa
Địa chỉ: Xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, đoạn qua huyện Tư Nghĩa
(Kèm theo Công văn số 214/CNKVTN ngày 19/11/2025 của Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Tư Nghĩa)

         Căn cứ Quyết định số 2761/QĐ-UBND ngày 29/8/2025 của UBND xã Tư Nghĩa về việc cưỡng chế thu hồi đất của ông Bùi Tấn Sỹ để thực hiện dự án: Đường
ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; địa điểm: xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;
         Căn cứ Quyết định số 3029/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 của Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Bùi
Tấn Sỹ, ở Thôn Hoà Phú, xã Tư Nghĩa để thực hiện dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1; địa điểm: xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng
Ngãi;

         Căn cứ Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 của Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa về việc phê duyệt Phương án cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi
đất đối với ông Bùi Tấn sỹ, địa chỉ: Thôn Hoà Phú, xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện dự án: Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành
phần 1, địa điểm: xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi;

          Thực hiện Phương án trên, Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Tư Nghĩa lập dự toán kinh phí các khoản chi để phục vụ cho việc triển khai lực lượng
cưỡng chế phục vu ̣GPMB Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1, giai đoạn IIa, địa điểm: xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể
như sau:

STT Đơn vị tham gia ĐVT Số người
thực hiện

Số ngày
thực hiện Đơn giá Thành tiền (đồng) Ghi chú

I Ban QLDAĐTXD các CTGT tỉnh (Chủ đầu tư) 3 900.000
1 Lực lượng tham gia cưỡng chế người 3 1 300.000 900.000
II Lực lượng tham gia 74 22.200.000
1 Ban chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất người 19 1 300.000 5.700.000
2 Viện kiểm sát nhân dân khu vực IV - Quảng Ngãi người 2 1 300.000 600.000
3 Văn phòng HĐND&UBND xã người 3 1 300.000 900.000
4 Phòng Kinh tế xã người 12 1 300.000 3.600.000
5 Phòng văn hoá xã người 6 1 300.000 1.800.000
6 Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã người 4 1 300.000 1.200.000
7 Trung tâm phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực Tư Nghĩa người 9 1 300.000 2.700.000
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8 Trung tâm y tế Tư Nghĩa người 4 1 300.000 1.200.000
9 Đơn vị Viễn thông người 1 1 300.000 300.000
10 Đơn vị tư vấn người 2 1 300.000 600.000
11 UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã người 10 1 300.000 3.000.000
12 Đội quản lý điện lực Tư Nghĩa người 2 1 300.000 600.000

III Công an xã Tư Nghĩa 19.221.560 Theo Kế hoạch của
Công an

1 Lực lượng điều tra, nắm tình hình trước khi thực hiện
cưỡng chế thu hồi đất người 5 5 200.000 5.000.000

2 Lực lượng hỗ trợ đảm bảo ANTT thực hiện cưỡng chế người 40 1 300.000 12.000.000

3 Xăng xe phục vụ công tác tuyên truyền, bảo đảm ANTT
trước, trong quá trình thực hiện cưỡng chế lít 36 3 20.570 2.221.560

IV Trung tâm Y tế Tư Nghĩa 1.611.400
1 Lực lượng tham gia tổ cấp cứu người 4 1 300.000 1.200.000 Kể cả lái xe
2 Xăng xe ô tô cấp cứu lít 20 1 20.570 411.400
V Các nội dung khác 106.800.000
1 Công nhân cắt, tháo dỡ nhà cửa vật kiến trúc người 41 1 500.000 20.500.000 Ban QLDAĐTXD các CTGT tỉnh

2 Thuê máy đục bê tông máy 5 1 600.000 3.000.000 Ban QLDAĐTXD các CTGT tỉnh

3 Thuê máy cắt tường, cắt sắt thép máy 7 1 300.000 2.100.000 Ban QLDAĐTXD các CTGT tỉnh

4 Photo tài liệu, văn phòng phẩm phục vụ cưỡng chế 7.000.000 TTPTQĐ CNKVTN
5 Nước uống Thạch Bích (Thùng 24 chai 500 ml) thùng 30 1 100.000 3.000.000 TTPTQĐ CNKVTN
6 Thẻ tên + dây đeo bản tên cái 200 12.000 2.400.000 TTPTQĐ CNKVTN
7 Thuê lao động phổ thông người 10 1 500.000 5.000.000 UBND xã

8 Xây dựng nhà tạm để lưu giữ tài sản sau cưỡng chế (24m2
x 1.000.000 đ/m2/nhà) nhà 24.000.000 UBND xã

9 Thuê xe tuyên truyền lưu động ngày 2 1.500.000 3.000.000 UBND xã
10 Thuê xe vận chuyển tài sản về UBND xã xe 2 2.000.000 4.000.000 UBND xã
11 Bình chữa cháy Bình 6 300.000 1.800.000 UBND xã
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12 Mua dây cuộn Cuộn 10 100.000 1.000.000 UBND xã
13 Các khoản chi khác 30.000.000
VI Dự phòng chi 10% 15.073.296

Tổng cộng (A+B+C): 165.806.256
Bằng chữ: Một trăm sáu mươi lăm triệu tám trăm lẻ sáu ngàn hai trăm năm mươi sáu đồng

         Trên đây là dự toán kinh phí phục vụ cho việc cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, giai đoạn IIa,
thành phần 1, đoạn qua huyện Tư Nghĩa.

Ghi chú: Mức hỗ trợ tiền ngoài giờ cho lực lượng tham gia cưỡng chế: 300.000đ/người/ngày, trong đó: 40.000đ/người/xuất cơm
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